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1 Nguyễn Thị Bích Duyên Tiếng Anh Trường TH Trần Phú Tân Hồng  Trần Cao Ngọc Bội (Chủ biên), Trương Văn Ánh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0939855328 ngbichduyenav@gmail.com

2 Tống Văn Tháp Giang Tiếng Anh Trường TH Trần Phú Tân Hồng  Trần Cao Ngọc Bội (Chủ biên), Trương Văn Ánh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0919128380 tongiang2010@gmail.com

3 Nguyễn Thị Yến Xuân Tiếng Anh Trường TH Trần Phú Tân Hồng  Trần Cao Ngọc Bội (Chủ biên), Trương Văn Ánh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0848675676 yenxuan197@gmail.com

4 Kiều Hồng Diễm Tiếng Anh Trường TH Nguyễn Huệ Tân Hồng  Trần Cao Ngọc Bội (Chủ biên), Trương Văn Ánh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0948333720 kieuhongdiem1973@gmail.com

5 Lý Thị Lắm Tiếng Anh Trường TH Nguyễn Huệ Tân Hồng  Trần Cao Ngọc Bội (Chủ biên), Trương Văn Ánh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0824101544 lythilam9@gmail.com

6 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Tiếng Anh Trường TH Bình Phú Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0382878857 nttlinh.thbp2@gmail.com

7 Dương Văn Nhận Tiếng Anh Trường TH Bình Phú Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0939315720 dvnhan.thbp2@gmail.com

8 Tô Thúy Hằng Tiếng Anh Trường TH Tân Hộ Cơ 1 Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0398178303 themoon20k@gmail.com

9 Nguyễn Kim Đồng Khánh Tiếng Anh Trường TH Tân Hộ Cơ 1 Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0366757622 Nkdkhanh.anh18@gmail.com

10 Huỳnh Thanh Sang Tiếng Anh Trường TH Tân Hộ Cơ 2 Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0347333676 htsthc2676@gmail.com

11 Dương Thị Huỳnh Như Tiếng Anh Trường TH Dinh Bà Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0989556633 tranthitrang292@gmail.com

12 Trần Thị Trang Tiếng Anh TH Tân Công Chí 1 Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0395696930 phamthimongthi.dthu.dhsanh@gmail.com

13 Phạm Thị Mộng Thi Tiếng Anh Trường TH Tân Công Chí 2 Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0919830311 dohoaxuan@gmail.com

14 Đỗ Xuân Hòa Tiếng Anh Trường TH Tân Công Chí 2 Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0395696930 phamthimongthi.dthu.dhsanh@gmail.com

15 Đào Thị Kim Đua Tiếng Anh Trường TH Tân Thành B1 Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0919830311 dohoaxuan@gmail.com

16 Nguyễn Thị Ngọc Thốt Tiếng Anh Trường TH Tân Thành B1 Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0367404242 vttan.c1tanthanhb2.dtp@moet.edu.vn

17 Võ Thị Thu An Tiếng Anh Trường TH Tân Thành B2 Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0798890606 hatran25@gmail.com

18 Trần Thị Ngọc Hà Tiếng Anh Trường TH Thông Bình 1 Tân Hồng
Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh. Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương.

Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh
0824520619 thaiphuongkhanh@gmail.com

19 Thái Phương Khanh Tiếng Anh Trường TH Thông Bình 2 Tân Hồng
Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh. Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương.

Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh
0358711662 kimanhvo2803@gmail.com

20 Võ Thị Kim Anh Tiếng Anh Trường TH Thông Bình 2 Tân Hồng
Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh. Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương.

Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh
0907374385 thuyhang140191@gmail.com

21 Trương Thị Thúy Hằng Tiếng Anh Trường TH Tân Thành A1 Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0907374385 thuyhang140191@gmail.com

22 Trần Thị Bích Liên Tiếng Anh Trường TH Tân Thành A2 Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0356194234 lien.tranthi1302@gmail.com

Phụ lục II
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23 Lâm Thị Thuý An Tiếng Anh Trường TH Tân Thành A2 Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0948444433 laman649@gmail.com

24 Lâm Văn Đạt Tiếng Anh Trường TH An Phước Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0336620563 lamvandat81@gmail.com

25 Phạm Ánh Ngọc Tiếng Anh Trường TH Giồng Găng Tân Hồng  Trần Cao Ngọc Bội (Chủ biên), Trương Văn Ánh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0349579226 anhngoctp379@gmail.com

26 Bùi Nhật Thiên Cương Tiếng Anh Trường TH Giồng Găng Tân Hồng  Trần Cao Ngọc Bội (Chủ biên), Trương Văn Ánh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0834949313 khacdam1974@gmail.com

27 Đặng Thị Hồng Quí Tiếng Anh Trường TH Tân Phước Tân Hồng
Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh. Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương.

Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh
0924882963  quihong91@gmail.com

28 Phan Văn Giang Tiếng Anh Trường TH-THCS Cả Găng Tân Hồng
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0356477117 cuulonggiang999@gmail.com

29 Nguyễn Xuân Thiếp Tiếng Anh
Trường TH - THCS Thống 

Nhất
Tân Hồng

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0347088535 thiepthongnhat@gmail.com
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